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DỰ KIẾN ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH  
CỦA TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ  

Tính đến 15 giờ 00 ngày 18 tháng 08 năm 2015 
 

TT Ngành học 
Mã 

ngành 
Tổ hợp các môn xét tuyển Chỉ tiêu 

Điểm dự 
kiên trúng 

tuyển 

1 
Giáo dục mầm 

non 
C140201 

- Toán, Ngữ văn, Năng 

khiếu (Đọc diễn cảm và hát) 
50 12 

2 
Giáo dục tiểu 

học 
C140202 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Toán, Ngữ văn, Sinh học 
50 12 

3 
Sư phạm Tin 

học 
C140210 

- Toán, Vật lý, Hóa học 

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 
30 12 

4 Sư phạm Vật lý C140211 
- Toán, Vật lý, Hóa học 

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 
30 12 

5 
Sư phạm Hóa 

học 
C140212 

- Toán, Hóa học, Sinh học 

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
30 12 

6 
Sư phạm Sinh 

học 
C140213 

- Toán, Hóa học, Sinh học 

- Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
30 12 

7 
Sư phạm Lịch 

sử 
C140218 

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh 
30 12 

8 Sư phạm Địa lý C140219 
- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 
30 12 

9 
Sư phạm Âm 

nhạc 
C140221 

- Ngữ văn, Thẩm âm – tiết 

tấu, Thanh nhạc 
15 12 



TT Ngành học 
Mã 

ngành 
Tổ hợp các môn xét tuyển Chỉ tiêu 

Điểm dự 
kiên trúng 

tuyển 

10 
Sư phạm Mĩ 

thuật 
C140222 

- Ngữ văn, Hình họa, Trang 

trí 

15 

 
12 

11 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
C140231 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40 12 

12 Việt Nam học C220113 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

- Toán, Ngữ văn, Địa lý 
50 12 

13 
Khoa học thư 

viện 
C320202 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

- Toán, Ngữ văn, Địa lý 
50 12 

14 Kế toán C340301 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Toán, Ngữ văn, Vật lý 

- Toán, Ngữ văn, Hóa học 
50 12 

15 
Quản trị văn 

phòng 
C340406 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

- Toán, Ngữ văn, Địa lý 
50 12 

  
  
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các Phòng, Khoa, Tổ; 
- Lưu VT, ĐT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 TUYỂN SINH NĂM 2015 

 
 

 


